
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

Số: 1074 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          
     Hải Dương, ngày 06 tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, lớp 12 và 

sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 10 bổ sung sử dụng trong các cơ sở giáo 
dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hải Dương 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông; 
Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục 
phổ thông;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quyết định số 
4119/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 12 năm 2023 phê duyệt sách giáo khoa các môn 
học, hoạt động giáo dục lớp 5 và sách giáo khoa môn Tiếng Trung Quốc lớp 3, 
lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 392/QĐ-BGDĐT 
ngày 26 tháng 01 năm 2024 phê duyệt sách giáo khoa các môn học, hoạt động 
giáo dục lớp 5 và sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1 sử dụng trong cơ sở giáo 
dục phổ thông; Quyết định số 4338/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2023 phê 
duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 9 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; 
Quyết định số 421/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 01 năm 2024 phê duyệt bổ sung 
sách giáo khoa lớp 9 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 
1535/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 5 năm 2023 phê duyệt bổ sung sách giáo khoa 
môn Lịch sử lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 88/QĐ-
BGDĐT ngày 05 tháng 01 năm 2024 phê duyệt sách giáo khoa lớp 12 sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 704/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 3 
năm 2024 phê duyệt bổ sung sách giáo khoa lớp 12 sử dụng trong cơ sở giáo dục 
phổ thông; Quyết định số 900/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 3 năm 2024 phê duyệt 
danh mục sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 12 sử dụng trong 
cơ sở giáo dục phổ thông;
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số                        
765/TTr-SGDĐT ngày 17 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục sách giáo khoa lớp 
5, lớp 9, lớp 12 và sách giáo khoa môn Lịch sử lớp 10 bổ sung sử dụng trong các 
cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 
Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị 
có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 3; 
- Thường trực HĐND tỉnh, Ban VHXH;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành viên UBND tỉnh; 
- Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, Hiển (15).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Hùng 



STT
Tên sách

(Tên bộ sách)
Tác giả Tổ chức, cá nhân Ghi chú

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu 

Thị Thùy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, 

Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu 

Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn 

Khánh Hà, Trần Đức Hùng

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

2
Toán 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 

Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

3
Khoa học 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng 

Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

4
Lịch sử và Địa Lí 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng 

(Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương 

Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga 

(Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

5
Đạo đức 5

 (Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 

Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 

Nguyễn Thị Hàn Thy.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh  

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HẢI DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH  MỤC

Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong trường Tiểu học Cổ Dũng, huyện Kim Thành

(Kèm theo Quyết định số 1074/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 5 năm 2024 của UBND tỉnh Hải Dương)     

1
Tiếng Việt 5

 (Bộ SGK Cánh Diều)



STT
Tên sách

(Tên bộ sách)
Tác giả Tổ chức, cá nhân Ghi chú

6
Hoạt động trải nghiệm 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 

biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

7
Công nghệ 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh  

8
Tin học 5 

(Bộ SGK Rôbốt thông minh)

 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ biên), 

Ngô Thị Tú Quyên, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Vũ Việt Vũ.
Công Ty VMB

9
Âm nhạc 5

(Bộ SGK Kết nối tri thức)

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình

(Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị

Nga

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

10
Mĩ Thuật 5

(Bộ SGK Chân trời sáng tạo 

Bản 1)

 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ

biên) Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn

Thuận

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

11
Giáo dục Thể chất 5  

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 

biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

12
Tiếng Anh 5

Global Success

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên),

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn,

Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam



STT
Tên sách

(Tên bộ sách)
Tác giả Tổ chức, cá nhân Ghi chú

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu 

Thị Thùy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, 

Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu 

Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn 

Khánh Hà, Trần Đức Hùng

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

2
Toán 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 

Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

3
Khoa học 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng 

Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

4
Lịch sử và Địa Lí 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng 

(Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương 

Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga 

(Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

5
Đạo đức 5

 (Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 

Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 

Nguyễn Thị Hàn Thy.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh  

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HẢI DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH  MỤC

Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong trường Tiểu học Kim Xuyên, huyện Kim Thành

(Kèm theo Quyết định số 1074/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 5 năm 2024 của UBND tỉnh Hải Dương)     

1
Tiếng Việt 5

 (Bộ SGK Cánh Diều)



STT
Tên sách

(Tên bộ sách)
Tác giả Tổ chức, cá nhân Ghi chú

6
Hoạt động trải nghiệm 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 

biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

7
Công nghệ 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh  

8
Tin học 5 

(Bộ SGK Cánh diều)

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ 

Cẩm Hà, Nguyễn Thị Ngọc Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 

Trung

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

9
Âm nhạc 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh,

Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh  

10
Mĩ Thuật 5

(Bộ SGK Chân trời sáng tạo 

Bản 1)

 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ

biên) Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn

Thuận

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

11
Giáo dục Thể chất 5  

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 

biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

12
Tiếng Anh 5

Global Success

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên),

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn,

Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam



STT
Tên sách

(Tên bộ sách)
Tác giả Tổ chức, cá nhân Ghi chú

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu 

Thị Thùy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, 

Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu 

Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn 

Khánh Hà, Trần Đức Hùng

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

2
Toán 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 

Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

3
Khoa học 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng 

Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

4
Lịch sử và Địa Lí 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng 

(Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương 

Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga 

(Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

5
Đạo đức 5

 (Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 

Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 

Nguyễn Thị Hàn Thy.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh  

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HẢI DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH  MỤC

Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong trường Tiểu học Đại Đức, huyện Kim Thành

(Kèm theo Quyết định số 1074/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 5 năm 2024 của UBND tỉnh Hải Dương)     

1
Tiếng Việt 5

 (Bộ SGK Cánh Diều)



STT
Tên sách

(Tên bộ sách)
Tác giả Tổ chức, cá nhân Ghi chú

6
Hoạt động trải nghiệm 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 

biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

7
Công nghệ 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh  

8
Tin học 5 

(Bộ SGK Rôbốt thông minh)

 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ biên), 

Ngô Thị Tú Quyên, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Vũ Việt Vũ.
Công Ty VMB

9
Âm nhạc 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh,

Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh  

10
Mĩ Thuật 5

(Bộ SGK Chân trời sáng tạo 

Bản 1)

 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ

biên) Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn

Thuận

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

11
Giáo dục Thể chất 5  

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 

biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

12
Tiếng Anh 5

Global Success

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên),

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn,

Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam



STT
Tên sách

(Tên bộ sách)
Tác giả Tổ chức, cá nhân Ghi chú

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu 

Thị Thùy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, 

Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu 

Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn 

Khánh Hà, Trần Đức Hùng

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

2
Toán 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 

Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

3
Khoa học 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng 

Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

4
Lịch sử và Địa Lí 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng 

(Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương 

Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga 

(Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

5
Đạo đức 5

 (Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 

Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 

Nguyễn Thị Hàn Thy.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh  

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HẢI DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH  MỤC

Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong trường Tiểu học Kim Liên, huyện Kim Thành

(Kèm theo Quyết định số 1074/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 5 năm 2024 của UBND tỉnh Hải Dương)     

1
Tiếng Việt 5

 (Bộ SGK Cánh Diều)



STT
Tên sách

(Tên bộ sách)
Tác giả Tổ chức, cá nhân Ghi chú

6
Hoạt động trải nghiệm 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 

biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

7
Công nghệ 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh  

8
Tin học 5 

(Bộ SGK Cánh diều)

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ 

Cẩm Hà, Nguyễn Thị Ngọc Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 

Trung

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

9
Âm nhạc 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh,

Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh  

10
Mĩ thuật 5

(Bộ SGK Kết nối tri thức)

Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ

Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trần Thị Thu Trang
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

11
Giáo dục Thể chất 5  

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 

biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

12
Tiếng Anh 5

Global Success

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên),

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn,

Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam



STT
Tên sách

(Tên bộ sách)
Tác giả Tổ chức, cá nhân Ghi chú

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu 

Thị Thùy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, 

Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu 

Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn 

Khánh Hà, Trần Đức Hùng

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

2
Toán 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 

Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

3
Khoa học 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng 

Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

4
Lịch sử và Địa Lí 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng 

(Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương 

Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga 

(Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

5
Đạo đức 5

 (Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 

Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 

Nguyễn Thị Hàn Thy.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh  

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HẢI DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH  MỤC

Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong trường Tiểu học Kim Đính, huyện Kim Thành

(Kèm theo Quyết định số 1074/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 5 năm 2024 của UBND tỉnh Hải Dương)     

1
Tiếng Việt 5

 (Bộ SGK Cánh Diều)



STT
Tên sách

(Tên bộ sách)
Tác giả Tổ chức, cá nhân Ghi chú

6
Hoạt động trải nghiệm 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 

biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

7
Công nghệ 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh  

8
Tin học 5 

(Bộ SGK Rôbốt thông minh)

 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ biên), 

Ngô Thị Tú Quyên, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Vũ Việt Vũ.
Công Ty VMB

9
Âm nhạc 5

(Bộ SGK Kết nối tri thức)

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình

(Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị

Nga

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

10
Mĩ Thuật 5

(Bộ SGK Chân trời sáng tạo 

Bản 1)

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ

biên) Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn

Thuận

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

11
Giáo dục Thể chất 5  

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 

biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

12
Tiếng Anh 5

Global Success

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên),

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn,

Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam



STT
Tên sách

(Tên bộ sách)
Tác giả Tổ chức, cá nhân Ghi chú

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu 

Thị Thùy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, 

Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu 

Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn 

Khánh Hà, Trần Đức Hùng

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

2
Toán 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 

Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

3
Khoa học 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng 

Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

4
Lịch sử và Địa Lí 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng 

(Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương 

Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga 

(Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

5
Đạo đức 5

 (Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 

Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 

Nguyễn Thị Hàn Thy.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh  

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HẢI DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH  MỤC

Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong trường Tiểu học Cộng Hòa, huyện Kim Thành

(Kèm theo Quyết định số 1074/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 5 năm 2024 của UBND tỉnh Hải Dương)     

1
Tiếng Việt 5

 (Bộ SGK Cánh Diều)



STT
Tên sách

(Tên bộ sách)
Tác giả Tổ chức, cá nhân Ghi chú

6
Hoạt động trải nghiệm 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 

biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

7
Công nghệ 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh  

8
Tin học 5 

(Bộ SGK Cánh diều)

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ 

Cẩm Hà, Nguyễn Thị Ngọc Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 

Trung

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

9
Âm nhạc 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh,

Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh  

10
Mĩ Thuật 5

(Bộ SGK Chân trời sáng tạo 

Bản 1)

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ

biên) Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn

Thuận

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

11
Giáo dục Thể chất 5  

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 

biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

12
Tiếng Anh 5

Global Success

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên),

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn,

Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam



STT
Tên sách

(Tên bộ sách)
Tác giả Tổ chức, cá nhân Ghi chú

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu 

Thị Thùy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, 

Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu 

Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn 

Khánh Hà, Trần Đức Hùng

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

2
Toán 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 

Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

3
Khoa học 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng 

Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

4
Lịch sử và Địa Lí 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng 

(Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương 

Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga 

(Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

5
Đạo đức 5

 (Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 

Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 

Nguyễn Thị Hàn Thy.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh  

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HẢI DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH  MỤC

Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong trường Tiểu học Kim Tân, huyện Kim Thành

(Kèm theo Quyết định số 1074/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 5 năm 2024 của UBND tỉnh Hải Dương)     

1
Tiếng Việt 5

 (Bộ SGK Cánh Diều)



STT
Tên sách

(Tên bộ sách)
Tác giả Tổ chức, cá nhân Ghi chú

6
Hoạt động trải nghiệm 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 

biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

7
Công nghệ 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh  

8
Tin học 5 

(Bộ SGK Rôbốt thông minh)

 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ biên), 

Ngô Thị Tú Quyên, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Vũ Việt Vũ.
Công Ty VMB

9
Âm nhạc 5

(Bộ SGK Kết nối tri thức)

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình

(Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị

Nga

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

10
Mĩ Thuật 5

(Bộ SGK Chân trời sáng tạo 

Bản 1)

 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ

biên) Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn

Thuận

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

11
Giáo dục Thể chất 5  

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 

biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

12
Tiếng Anh 5

Global Success

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên),

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn,

Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam



STT
Tên sách

(Tên bộ sách)
Tác giả Tổ chức, cá nhân Ghi chú

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu 

Thị Thùy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, 

Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu 

Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn 

Khánh Hà, Trần Đức Hùng

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

2
Toán 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 

Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

3
Khoa học 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng 

Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

4
Lịch sử và Địa Lí 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng 

(Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương 

Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga 

(Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

5
Đạo đức 5

 (Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 

Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 

Nguyễn Thị Hàn Thy.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh  

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HẢI DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH  MỤC

Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong trường Tiểu học Kim Anh, huyện Kim Thành

(Kèm theo Quyết định số 1074/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 5 năm 2024 của UBND tỉnh Hải Dương)     

1
Tiếng Việt 5

 (Bộ SGK Cánh Diều)



STT
Tên sách

(Tên bộ sách)
Tác giả Tổ chức, cá nhân Ghi chú

6
Hoạt động trải nghiệm 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 

biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

7
Công nghệ 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh  

8
Tin học 5 

(Bộ SGK Rôbốt thông minh)

 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ biên), 

Ngô Thị Tú Quyên, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Vũ Việt Vũ.
Công Ty VMB

9
Âm nhạc 5

(Bộ SGK Kết nối tri thức)

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình

(Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị

Nga

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

10
Mĩ Thuật 5

(Bộ SGK Chân trời sáng tạo 

Bản 1)

 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ

biên) Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn

Thuận

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

11
Giáo dục Thể chất 5  

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 

biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

12
Tiếng Anh 5

Global Success

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên),

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn,

Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam



STT
Tên sách

(Tên bộ sách)
Tác giả Tổ chức, cá nhân Ghi chú

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu 

Thị Thùy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, 

Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu 

Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn 

Khánh Hà, Trần Đức Hùng

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

2
Toán 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 

Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

3
Khoa học 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng 

Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

4
Lịch sử và Địa Lí 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng 

(Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương 

Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga 

(Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

5
Đạo đức 5

 (Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 

Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 

Nguyễn Thị Hàn Thy.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh  

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HẢI DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH  MỤC

Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong trường Tiểu học Đồng Cẩm, huyện Kim Thành

(Kèm theo Quyết định số 1074/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 5 năm 2024 của UBND tỉnh Hải Dương)     

1
Tiếng Việt 5

 (Bộ SGK Cánh Diều)



STT
Tên sách

(Tên bộ sách)
Tác giả Tổ chức, cá nhân Ghi chú

6
Hoạt động trải nghiệm 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 

biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

7
Công nghệ 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh  

8
Tin học 5 

(Bộ SGK Rôbốt thông minh)

 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ biên), 

Ngô Thị Tú Quyên, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Vũ Việt Vũ.
Công Ty VMB

9
Âm nhạc 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh,

Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh  

10
Mĩ Thuật 5

(Bộ SGK Chân trời sáng tạo 

Bản 1)

 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ

biên) Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn

Thuận

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

11
Giáo dục Thể chất 5  

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 

biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

12
Tiếng Anh 5

Global Success

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên),

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn,

Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam



STT
Tên sách

(Tên bộ sách)
Tác giả Tổ chức, cá nhân Ghi chú

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu 

Thị Thùy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, 

Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu 

Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn 

Khánh Hà, Trần Đức Hùng

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

2
Toán 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 

Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

3
Khoa học 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng 

Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

4
Lịch sử và Địa Lí 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng 

(Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương 

Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga 

(Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

5
Đạo đức 5

 (Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 

Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 

Nguyễn Thị Hàn Thy.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh  

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HẢI DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH  MỤC

Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong trường Tiểu học Tuấn Việt, huyện Kim Thành

(Kèm theo Quyết định số 1074/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 5 năm 2024 của UBND tỉnh Hải Dương)     

1
Tiếng Việt 5

 (Bộ SGK Cánh Diều)



STT
Tên sách

(Tên bộ sách)
Tác giả Tổ chức, cá nhân Ghi chú

6
Hoạt động trải nghiệm 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 

biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

7
Công nghệ 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh  

8
Tin học 5 

(Bộ SGK Cánh diều)

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ 

Cẩm Hà, Nguyễn Thị Ngọc Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 

Trung

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

9
Âm nhạc 5

(Bộ SGK Kết nối tri thức)

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình

(Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị

Nga

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

10
Mĩ Thuật 5

(Bộ SGK Chân trời sáng tạo 

Bản 1)

 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ

biên) Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn

Thuận

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

11
Giáo dục Thể chất 5  

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 

biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

12
Tiếng Anh 5

Global Success

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên),

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn,

Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam



STT
Tên sách

(Tên bộ sách)
Tác giả Tổ chức, cá nhân Ghi chú

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu 

Thị Thùy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, 

Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu 

Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn 

Khánh Hà, Trần Đức Hùng

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

2
Toán 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 

Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

3
Khoa học 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng 

Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

4
Lịch sử và Địa Lí 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng 

(Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương 

Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga 

(Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

5
Đạo đức 5

 (Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 

Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 

Nguyễn Thị Hàn Thy.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh  

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HẢI DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH  MỤC

Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong trường Tiểu học Lai Vu, huyện Kim Thành

(Kèm theo Quyết định số 1074/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 5 năm 2024 của UBND tỉnh Hải Dương)     

1
Tiếng Việt 5

 (Bộ SGK Cánh Diều)



STT
Tên sách

(Tên bộ sách)
Tác giả Tổ chức, cá nhân Ghi chú

6
Hoạt động trải nghiệm 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 

biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

7
Công nghệ 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh  

8
Tin học 5 

(Bộ SGK Rôbốt thông minh)

 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ biên), 

Ngô Thị Tú Quyên, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Vũ Việt Vũ.
Công Ty VMB

9
Âm nhạc 5

(Bộ SGK Kết nối tri thức)

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình

(Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị

Nga

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

10
Mĩ Thuật 5

(Bộ SGK Chân trời sáng tạo 

Bản 1)

 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ

biên) Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn

Thuận

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

11
Giáo dục Thể chất 5  

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 

biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

12
Tiếng Anh 5

Global Success

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên),

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn,

Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam



STT
Tên sách

(Tên bộ sách)
Tác giả Tổ chức, cá nhân Ghi chú

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu 

Thị Thùy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, 

Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu 

Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn 

Khánh Hà, Trần Đức Hùng

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

2
Toán 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 

Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

3
Khoa học 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng 

Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

4
Lịch sử và Địa Lí 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng 

(Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương 

Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga 

(Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

5
Đạo đức 5

 (Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 

Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 

Nguyễn Thị Hàn Thy.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh  

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HẢI DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH  MỤC

Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong trường Tiểu học Liên Hòa, huyện Kim Thành

(Kèm theo Quyết định số 1074/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 5 năm 2024 của UBND tỉnh Hải Dương)     

1
Tiếng Việt 5

 (Bộ SGK Cánh Diều)



STT
Tên sách

(Tên bộ sách)
Tác giả Tổ chức, cá nhân Ghi chú

6
Hoạt động trải nghiệm 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 

biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

7
Công nghệ 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh  

8
Tin học 5 

(Bộ SGK Rôbốt thông minh)

 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ biên), 

Ngô Thị Tú Quyên, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Vũ Việt Vũ.
Công Ty VMB

9
Âm nhạc 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh,

Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh  

10
Mĩ Thuật 5

(Bộ SGK Chân trời sáng tạo 

Bản 1)

 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ

biên) Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn

Thuận

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

11
Giáo dục Thể chất 5  

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 

biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

12
Tiếng Anh 5

Global Success

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên),

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn,

Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam



STT
Tên sách

(Tên bộ sách)
Tác giả Tổ chức, cá nhân Ghi chú

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu 

Thị Thùy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, 

Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu 

Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn 

Khánh Hà, Trần Đức Hùng

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

2
Toán 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 

Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

3
Khoa học 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng 

Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

4
Lịch sử và Địa Lí 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng 

(Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương 

Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga 

(Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

5
Đạo đức 5

 (Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 

Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 

Nguyễn Thị Hàn Thy.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh  

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HẢI DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH  MỤC

Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong trường Tiểu học Ngũ Phúc, huyện Kim Thành

(Kèm theo Quyết định số 1074/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 5 năm 2024 của UBND tỉnh Hải Dương)     

1
Tiếng Việt 5

 (Bộ SGK Cánh Diều)



STT
Tên sách

(Tên bộ sách)
Tác giả Tổ chức, cá nhân Ghi chú

6
Hoạt động trải nghiệm 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 

biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

7
Công nghệ 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh  

8
Tin học 5 

(Bộ SGK Rôbốt thông minh)

 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ biên), 

Ngô Thị Tú Quyên, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Vũ Việt Vũ.
Công Ty VMB

9
Âm nhạc 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh,

Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh  

10
Mĩ Thuật 5

(Bộ SGK Chân trời sáng tạo 

Bản 1)

 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ

biên) Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn

Thuận

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

11
Giáo dục Thể chất 5  

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 

biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

12
Tiếng Anh 5

Global Success

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên),

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn,

Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam



STT
Tên sách

(Tên bộ sách)
Tác giả Tổ chức, cá nhân Ghi chú

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu 

Thị Thùy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, 

Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu 

Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn 

Khánh Hà, Trần Đức Hùng

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

2
Toán 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 

Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

3
Khoa học 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng 

Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

4
Lịch sử và Địa Lí 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng 

(Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương 

Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga 

(Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

5
Đạo đức 5

 (Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 

Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 

Nguyễn Thị Hàn Thy.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh  

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HẢI DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH  MỤC

Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong trường Tiểu học Tam Kỳ, huyện Kim Thành

(Kèm theo Quyết định số 1074/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 5 năm 2024 của UBND tỉnh Hải Dương)     

1
Tiếng Việt 5

 (Bộ SGK Cánh Diều)



STT
Tên sách

(Tên bộ sách)
Tác giả Tổ chức, cá nhân Ghi chú

6
Hoạt động trải nghiệm 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 

biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

7
Công nghệ 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh  

8
Tin học 5 

(Bộ SGK Rôbốt thông minh)

 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ biên), 

Ngô Thị Tú Quyên, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Vũ Việt Vũ.
Công Ty VMB

9
Âm nhạc 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh,

Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh  

10
Mĩ Thuật 5

(Bộ SGK Chân trời sáng tạo 

Bản 1)

 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ

biên) Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn

Thuận

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

11
Giáo dục Thể chất 5  

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 

biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

12
Tiếng Anh 5

Global Success

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên),

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn,

Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam



STT
Tên sách

(Tên bộ sách)
Tác giả Tổ chức, cá nhân Ghi chú

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu 

Thị Thùy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, 

Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu 

Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn 

Khánh Hà, Trần Đức Hùng

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

2
Toán 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 

Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

3
Khoa học 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng 

Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

4
Lịch sử và Địa Lí 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng 

(Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương 

Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga 

(Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

5
Đạo đức 5

 (Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 

Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 

Nguyễn Thị Hàn Thy.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh  

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HẢI DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH  MỤC

Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong trường Tiểu học Phú Thái, huyện Kim Thành

(Kèm theo Quyết định số 1074/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 5 năm 2024 của UBND tỉnh Hải Dương)     

1
Tiếng Việt 5

 (Bộ SGK Cánh Diều)



STT
Tên sách

(Tên bộ sách)
Tác giả Tổ chức, cá nhân Ghi chú

6
Hoạt động trải nghiệm 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 

biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

7
Công nghệ 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh  

8
Tin học 5 

(Bộ SGK Cánh diều)

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ 

Cẩm Hà, Nguyễn Thị Ngọc Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 

Trung

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

9
Âm nhạc 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh,

Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh  

10
Mĩ Thuật 5

(Bộ SGK Chân trời sáng tạo 

Bản 1)

 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ

biên) Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn

Thuận

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

11
Giáo dục Thể chất 5  

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 

biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

12
Tiếng Anh 5

Global Success

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên),

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn,

Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam



STT
Tên sách

(Tên bộ sách)
Tác giả Tổ chức, cá nhân Ghi chú

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu 

Thị Thùy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, 

Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu 

Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn 

Khánh Hà, Trần Đức Hùng

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

2
Toán 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 

Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

3
Khoa học 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng 

Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

4
Lịch sử và Địa Lí 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng 

(Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương 

Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga 

(Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

5
Đạo đức 5

 (Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 

Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 

Nguyễn Thị Hàn Thy.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh  

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HẢI DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH  MỤC

Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong trường Tiểu học Phúc Thành, huyện Kim Thành

(Kèm theo Quyết định số 1074/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 5 năm 2024 của UBND tỉnh Hải Dương)     

1
Tiếng Việt 5

 (Bộ SGK Cánh Diều)



STT
Tên sách

(Tên bộ sách)
Tác giả Tổ chức, cá nhân Ghi chú

6
Hoạt động trải nghiệm 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 

biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

7
Công nghệ 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh  

8
Tin học 5 

(Bộ SGK Cánh diều)

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hồ 

Cẩm Hà, Nguyễn Thị Ngọc Hồng, Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí 

Trung

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

9
Âm nhạc 5

(Bộ SGK Kết nối tri thức)

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình

(Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị

Nga

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

10
Mĩ Thuật 5

(Bộ SGK Chân trời sáng tạo 

Bản 1)

 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ

biên) Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn

Thuận

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

11
Giáo dục Thể chất 5  

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 

biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

12
Tiếng Anh 5

Global Success

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên),

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn,

Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam



STT
Tên sách

(Tên bộ sách)
Tác giả Tổ chức, cá nhân Ghi chú

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu 

Thị Thùy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, 

Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu 

Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn 

Khánh Hà, Trần Đức Hùng

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

2
Toán 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 

Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

3
Khoa học 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng Bắc, 

Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

4
Lịch sử và Địa Lí 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng 

(Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương 

Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga 

(Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

5
Đạo đức 5

 (Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 

Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 

Nguyễn Thị Hàn Thy.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh  

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HẢI DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH  MỤC

Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong trường Tiểu học Thượng Vũ, huyện Kim Thành

(Kèm theo Quyết định số 1074/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 5 năm 2024 của UBND tỉnh Hải Dương)     

1
Tiếng Việt 5

 (Bộ SGK Cánh Diều)



STT
Tên sách

(Tên bộ sách)
Tác giả Tổ chức, cá nhân Ghi chú

6
Hoạt động trải nghiệm 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), 

Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

7
Công nghệ 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị 

Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh  

8
Tin học 5 

(Bộ SGK Rôbốt thông minh)

 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ biên), 

Ngô Thị Tú Quyên, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Vũ Việt Vũ.
Công Ty VMB

9
Âm nhạc 5

(Bộ SGK Kết nối tri thức)

Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ

biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

10
Mĩ Thuật 5

(Bộ SGK Chân trời sáng tạo 

Bản 1)

 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ

biên) Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn

Thuận

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

11
Giáo dục Thể chất 5  

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ biên), 

Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai Anh.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

12
Tiếng Anh 5

Global Success

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên),

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn,

Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam



STT
Tên sách

(Tên bộ sách)
Tác giả Tổ chức, cá nhân Ghi chú

Tập 1: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu 

Thị Thùy An, Vũ Trọng Đông, Nguyễn Khánh Hà, Đỗ Thu Hà, 

Đặng Kim Nga.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

Tập 2: Nguyễn Minh Thuyết (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Chu 

Thị Thủy An, Nguyễn Hoàng Mỹ Anh, Hoàng Hòa Bình, Nguyễn 

Khánh Hà, Trần Đức Hùng

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

2
Toán 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn 

Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

3
Khoa học 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Bùi Phương Nga (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Hồng 

Bắc, Phan Thị Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

4
Lịch sử và Địa Lí 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng 

(Chủ biên phần Lịch sử), Ninh Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương 

Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga 

(Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn Thị Trang Thanh.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

5
Đạo đức 5

 (Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), 

Nguyễn Chung Hải, Nguyễn Thị Diễm My, Huỳnh Tông Quyền, 

Nguyễn Thị Hàn Thy.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh  

(Kèm theo Quyết định số 1074/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 5 năm 2024 của UBND tỉnh Hải Dương)     

1
Tiếng Việt 5

 (Bộ SGK Cánh Diều)

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HẢI DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH  MỤC

Sách giáo khoa lớp 5 sử dụng trong trường Tiểu học Bình Dân, huyện Kim Thành



STT
Tên sách

(Tên bộ sách)
Tác giả Tổ chức, cá nhân Ghi chú

6
Hoạt động trải nghiệm 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ 

biên), Lê Thị Hồng Chi, Nguyễn Thị Hương, Ngô Quang Quế.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - 

Thiết bị Giáo dục Việt Nam liên kết 

NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh

7
Công nghệ 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh  

8
Tin học 5 

(Bộ SGK Rôbốt thông minh)

 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ biên), 

Ngô Thị Tú Quyên, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Vũ Việt Vũ.
Công Ty VMB

9
Âm nhạc 5

(Bộ SGK Cánh Diều)

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh,

Trương Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm TP. 

Hồ Chí Minh  

10
Mĩ Thuật 5

(Bộ SGK Chân trời sáng tạo 

Bản 1)

 Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ

biên) Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn

Thuận

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

11
Giáo dục Thể chất 5  

(Bộ SGK Cánh Diều)

Đinh Quang Ngọc (Tổng Chủ biên), Mai Thị Bích Ngọc (Chủ 

biên), Đinh Khánh Thu, Nguyễn Thị Thu Quyết, Đinh Thị Mai 

Anh.

Công Ty VEPIC

 liên kết NXB Đại học Sư phạm  

12
Tiếng Anh 5

Global Success

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên),

Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn,

Nguyễn Quốc Tuấn.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
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